TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản 


Bộ môn Công nghệ Khai thác thủy sản  


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:
· Tiếng Việt: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THIẾT KẾ NGƯ CỤ
· Tiếng Anh: THEORETICAL BASIC AND FISHING GEAR DESIGN





Mã học phần: FIT339




Số tín chỉ: 
3 (3-0)
Đào tạo trình độ: Đại học




Học phần tiên quyết: Cơ học chất lỏng, Công nghệ chế tạo ngư cụ 

2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Nguyễn Hữu Thanh

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Điện thoại: 01656003086




Email: thanhnh@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có): https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=590
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Bộ môn Công nghệ Khai thác thủy sản, Thứ 3 và các sáng thứ 2,4,5,6.
3. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Hoạt động của ngư cụ trong quá trình khai thác cá; những vấn đề chung về nghiên cứu tính toán thiết kế ngư cụ; các loại lực tác động lên ngư cụ, quan hệ giữa hình dạng ngư cụ và lực tác dụng; xác định hình dạng và tải trọng của ngư cụ; mô hình tương tự trong thiết kế ngư cụ; nhằm giúp người học phát triển kiến thức nền tảng về cơ sở lý thuyết và thiết kế ngư cụ, hiểu và vận dụng vào thiết kế, cải tiến, chế tạo ngư cụ.
4. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được lý thuyết cơ bản về hệ thống các loại ngư cụ, nguyên lý tính toán cơ bản và thiết kế ngư cụ phổ biến để học các học phần Khai thác thủy sản, từ đó thực hiện các đồ án thiết kế và đồ án tốt nghiệp.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Phân loại được ngư cụ và nêu được nguyên lý đánh bắt các ngư cụ phổ biến;


b) Phân tích và lựa chọn cấu trúc ngư cụ và phương pháp tính toán thiết kế hợp lý cho từng yêu cầu cụ thể;

c) Vận dụng lý thuyết tính toán để giải các bài toán riêng lẽ cụ thể;

6. Kế hoạch dạy học:


	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2
	Ngư cụ và mục tiêu nghiên cứu

Khái niệm ngư cụ, các phương pháp phân loại

Mục tiêu nghiên cứu ngư cụ
	a và b
	4
	Thuyết giảng và thảo luận nhóm
	Nghiên cứu Chương 1 trước giờ lên lớp (trang 7 đến 16, Bài Giảng)
- Khuyến khích tham khảo thêm tài liệu số 1 và 2.

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
	Nội dung và phương pháp nghiên cứu ngư cụ

Những đặc tính sinh học của đối tượng khai thác

Kích thước cá nhỏ nhất cho phép khai thác

Chọn kiểu và cấu trúc ngư cụ

Vật liệu chế tạo ngư cụ

Đặc điểm chung các ngoại lực tác dụng

Các phương pháp nghiên cứu ngư cụ
	b và c
	7
	Thuyết giảng và thảo luận nhóm
	Nghiên cứu Chương 2 trước giờ lên lớp (trang 17 đến 24, Bài Giảng)

- Khuyến khích tham khảo thêm tài liệu số 1 và 2.

	3

3.1

3.2

3.3

3.4
	Các loại lực tác dụng lên ngư cụ trong hoạt động đánh bắt cá

Lực thủy động

Trọng lực

Lực ma sát

Lực tác động do cá
	c
	18
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm, làm bài tập
	Nghiên cứu Chương 3 trước giờ lên lớp (trang 26 đến 54, Bài Giảng); Chuẩn bị nội dung thảo luận nhóm; Làm bài tập về nhà theo yêu cầu;

- Khuyến khích tham khảo thêm tài liệu số 1 và 2.

	4

4.1

4.2

4.3

4.4


	Các phương phương pháp xác định hình dạng ngư cụ và tải trọng tác dụng

Hình dạng và tải trọng dây mềm nghề cá

Hình học và tĩnh học lưới đánh cá

Mô hình hóa ngư cụ bằng phương pháp vật lý

Mô hình hóa ngư cụ bằng phương pháp mô phỏng cơ học
	c
	16
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm, làm bài tập
	Nghiên cứu Chương 4 trước giờ lên lớp (trang 55 đến 82, Bài Giảng); Chuẩn bị nội dung thảo luận nhóm; Làm bài tập về nhà theo yêu cầu;

- Khuyến khích tham khảo thêm tài liệu số 1 và 2


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Văn Động
	Cơ sở lý thuyết và thiết kế ngư cụ
	1995
	Nông nghiệp
	Thư viện ĐH Nha Trang
	
	√

	2
	A.L Fridman
	Calculations for fishing gear designs
	1992
	FAO
	Thư viện ĐH Nha Trang
	
	√

	3
	Nguyễn Hữu Thanh
	Bài giảng Cơ sở lý thuyết và thiết kế ngư cụ
	
	Lưu hành nội bộ
	Giảng viên
	√
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: Sinh viên phải tuân thủ các quy định của nhà trường, mỗi sinh viên phải hoàn thành 2 bài kiểm tra và một bài thi kết thúc học phần, tham gia đầy đủ các hoạt động thảo luận nhóm, làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài trước giờ lên lớp.
9. Đánh giá kết quả học tập:

(6)
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	9, 10
	Viết
	1, 2 và 3
	a, b và c

	2
	9, 10
	Viết
	3 và 4
	c


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra lần 1
	a và b
	20

	2
	Kiểm tra lần 2
	c
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
	a, b và c
	50

	
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Tự luận
- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	
	



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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